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Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ


I. BỐI CẢNH CHUNG


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.


Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngoài các cơ quan tham mưu tổng hợp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ quy định có 8 Cục chuyên ngành (Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi; Thú y; Chế biến nông lâm thuỷ sản và nghề muối; Quản lý xây dựng công trình; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản), 03 Tổng cục (Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản) và các đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ. Trong đó nhiệm vụ quản lý thương mại nông sản được giao Chế biến nông lâm thuỷ sản và nghề muối thực hiện, tham gia thực hiện còn có các các Vụ liên quan, các đơn đơn vị sự nghiệp. Việc  nghiên cứu, xây dựng bộ máy quản lý có cơ cấu tổ chức đủ năng lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực hiện công tác quản lý thương mại nông sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là rất cần thiết.

Trải qua gần 30 năm đổi mới, nền nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Nông nghiệp đã và đang tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho 70% dân cư, là nhân tố quyết định xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế quốc dân và ổn định chính trị - xã hội. Hội nhập đã giúp Việt Nam đạt được những thành tựu lớn như tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, năng lực cạnh tranh quốc gia và các doanh nghiệp, ngành hàng được nâng lên, thương mại ngày càng mở rộng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và viện trợ phát triển không ngừng gia tăng. 

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nhập siêu của cả nước, mang lại việc làm và thu nhập cho hàng triệu nông dân. Hiện nay, ngành nông nghiệp hiện có 10 sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu chủ lực, đã có mặt hơn 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó 7 sản phẩm xuất khẩu trên 1 tỷ USD (cà phê, cao su, gạo, điều, gỗ và sản phẩm gỗ, rau quả, thủy sản) và có mặt ở hầu hết các thị trường nhập khẩu lớn của thế giới như Mỹ, EU và Nhật bản. Đặc biệt có một số mặt hàng có vị trí xuất khẩu cao trên thế giới như mặt hàng điều, hồ tiêu (đứng thứ nhất); mặt hàng cà phê (đứng thứ hai); mặt hàng gạo (đứng thứ ba) và mặt hàng thủy sản (đứng thứ 4). Do đó, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu NLTS của nước ta đã tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua (năm 2013 đạt hơn 27,76 tỷ USD tăng hơn 2,5 lần so với trước khi Việt Nam tham gia WTO năm 2006). Theo đánh giá của FAO, Việt Nam nằm trong số các nước có ngành nông nghiệp phát triển với tốc độ nhanh và hiện đang là một trong các nước có giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hàng đầu thế giới. 

Năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 30,86 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013. Thặng dư thương mại của ngành ước đạt 9,5 tỷ USD tăng 7,7% so với năm 2013. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng giá trị so với năm 2013; trong đó, nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh: cà phê tăng 32,2%, hạt điều tăng 21,1%, hồ tiêu tăng 34,1%, rau quả tăng 34,9%, thủy sản tăng 18%, lâm sản và đồ gỗ tăng 12,7%, gạo tăng 5,3% (không kể tiểu ngạch). Đã có 10 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD (gạo, cà phê, cao su, điều, tiêu, sắn, rau quả, tôm, cá tra, lâm sản). Cụ thể: gạo 3 tỷ USD (+5,3%), cà phê đạt 3,6 tỷ USD (+32,6%), rau quả đạt 1,47 tỷ USD (+34,9%), hạt tiêu đạt 1,2 tỷ USD (+34,1%); hạt điều đạt 2 tỷ USD (+21,1%), tôm ước đạt 4,0 tỷ USD (+28%), cá tra 1,8 tỷ (+0,6%), đồ gỗ và sản phẩm từ gỗ 6,54 tỷ USD (+12,7%), Riêng cao su giảm kim ngạch xuất khẩu, đạt 1,8 tỷ USD, giảm 28,9%. 
Thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại, Việt Nam đã mở cửa thị trường nhập khẩu các nông sản hàng hóa mà mình không có thế mạnh, đồng thời tăng cường xuất khẩu các sản phẩm nông sản có lợi thế cạnh tranh, nhờ đó vừa cải thiện đời sống, tăng phúc lợi cho người tiêu dùng trong nước, tạo điều kiện cho họ tiếp cận với hàng hóa có chất lượng và giá bán tốt hơn, đồng thời phát triển mối quan hệ đa phương công bằng và hiệu quả. Chính sách thương mại nông sản Việt Nam cũng đã đem lại những tác động tích cực để thúc đẩy quá trình thích ứng với toàn cầu hóa của sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

Tuy nhiên, sản xuất, chế biến và thương mại nông sản đang đứng trước những khó khăn, thức thách không nhỏ như:

- Phát triển chưa bền vững; 

- Mức tăng trưởng sản xuất nông nghiệp giảm dần; sản xuất nông nghiệp đạt “ngưỡng” về năng suất, sản lượng đối với nhiều loại nông sản; 

- Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội giao thương nhưng có nhiều thách thức về chất lượng sản phẩm, cạnh tranh, bảo hộ, hàng rào kỹ thuật, chống bán phá giá,...; quá trình hội nhập cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, sâu sắc và toàn diện hơn nhằm đưa nông sản Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào những thị trường có đòi hỏi khắt khe hơn gắn với mở cửa thị trường trong nước;

- Với cơ cấu xuất khẩu như hiện nay, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam có hiệu quả kinh tế không cao và thị trường nông sản có nguy cơ bị thu hẹp; 

- Chưa có tổ chức đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về thương mại nông sản, trong đó chưa thường xuyên bám sát các doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, dự báo nhu cầu thị trường để tham mưu đề xuất về công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, định hướng xuất khẩu cho các mặt hàng nông lâm thủy sản đối với từng thị trường và phát triển thị trường nội địa,…

- Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác thương mại nông sản chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế,…

Để tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ thương mại nông sản đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét thành lập Cục Phát triển Thị trường Nông sản trên cơ sở đổi tên, tổ chức lại Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối, bố trí lại nguồn nhân lực về thương mại hiện có của Bộ, từng bước tăng cường, củng cố năng lực để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Nội dung cụ thể như sau:

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN

1. Vai trò của hoạt động thương mại nông sản đối với tái cơ cấu Ngành:

Trước yêu cầu bức thiết, đòi hỏi chuyển đổi kinh tế nông nghiệp từ tăng trưởng theo chiều rộng, thâm dụng tài nguyên thiên nhiên, lạm dụng đầu vào, giá trị gia tăng (GTGT) thấp sang tăng trưởng theo chiều sâu, có giá trị gia tăng cao. Về tổng thể, tái cơ cấu nông nghiệp bao hàm:
- Tái cơ cấu Ngành hàng với trục xoay là Thị trường/Thương mại nông sản;

- Tái cơ cấu Vùng sản xuất với trục xoay là Lợi thế;

- Tái cơ cấu Sản phẩm với trục xoay là GTGT;

- Tái cơ cấu Nguồn lực với trục xoay là Cơ chế, chính sách.

Như vậy, thương mại nông sản đóng vai trò quan trọng trong tái cơ cấu Ngành, để nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản phải dựa trên cơ sở phát triển của từng ngành hàng, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Lấy thị trường làm cơ sở để điều chỉnh cơ cấu các ngành sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản hàng hóa theo hướng thị trường cần, thay bằng việc cung ứng các sản phẩm hiện có. Thương mại nông sản có tác động quan trọng vào: Điều chỉnh quy hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất, quy hoạch vùng nguyên liệu nông sản. Hình thành và phát triển hệ thống chế biến gắn kết với vùng nguyên liệu, mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thương mại trong nước góp phần nâng cao GTGT đối với hàng nông lâm thủy sản và muối, mang lại việc làm và thu nhập cho hàng triệu nông dân. Thương mại nông sản đã tạo ra giá trị kim ngạch xuất khẩu NLTS tăng trưởng mạnh. Tổng hợp 9 ngành hàng chủ yếu (gạo, chè, cà phê, cao su, rau quả, hồ tiêu, điều, thuỷ sản, gỗ) kim ngạch xuất khẩu năm 2005 là 8.139 triệu USD, năm 2013 đạt 27.760 triệu USD, tăng hơn 3 lần. Nhiều mặt hàng đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 02 tỷ USD, như: thủy sản 6.720 triệu USD, đồ gỗ 5.560 triệu USD, gạo 2.890 triệu USD, cà phê 2.740 triệu USD, cao su 2.490 triệu USD; nhiều mặt hàng chiếm giữ vị thế cao trên thế giới: điều và hồ tiêu đứng thứ nhất; gạo và cà phê đứng thứ hai; thủy sản đứng thứ tư,...

- Năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã tạo nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ chế biến hiện đại trên thế giới, giúp  cho các sản phẩm nông nghiệp của nước ta hội nhập sâu vào thị trường quốc tế. Hiện nay, ngành nông nghiệp hiện có 10 sản phẩm NLTS xuất khẩu chủ lực, đã có mặt hơn 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó 7 sản phẩm xuất khẩu trên 1 tỷ USD (cà phê, cao su, gạo, điều, gỗ và sản phẩm gỗ, rau quả, thủy sản) và có mặt ở hầu hết các thị trường nhập khẩu lớn của thế giới như Mỹ, EU và Nhật bản. Đặc biệt có một số mặt hàng có vị trí xuất khẩu cao trên thế giới như mặt hàng điều, hồ tiêu (đứng thứ nhất); mặt hàng cà phê (đứng thứ hai); mặt hàng gạo (đứng thứ ba) và mặt hàng thủy sản (đứng thứ 4). Do đó, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu NLTS của nước ta đã tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua (năm 2013 đạt hơn 27,76 tỷ USD tăng hơn 2,5 lần so với trước khi Việt Nam tham gia WTO năm 2006). Song song với việc đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp chủ lực vào thị trường quốc tế, nhiều văn bản quy phạm pháp luật (Luật về chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp) cũng được hài hòa hóa với quy định quốc tế tạo điều kiện trao đổi thương mại cả hai chiều giữa Việt Nam và thị trường quốc tế không ngừng tăng trưởng trong thời gian qua. 

- Theo đánh giá của FAO, Việt Nam nằm trong số các nước có ngành nông nghiệp phát triển với tốc độ nhanh và hiện đang là một trong các nước có giá trị xuất khẩu NLTS hàng đầu thế giới. 

2. Về một số kết quả thực hiện nhiệm vụ thị trường thương mại nông sản của Bộ 

a) Về đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược tiêu thụ hàng nông sản: Bộ đã đề xuất với Chính phủ chính sách hỗ trợ thu mua tạm trữ cà phê, lúa gạo nhằm hỗ trợ lãi suất vốn vay để các doanh nghiệp thu mua tạm trữ cà phê, lúa gạo góp phần ổn định thị trường trong nước; xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển thương mại NLTS và ngành nghề nông thôn đến 2020, Đề án tổ chức thực hiện thí điểm hoạt động kiểm soát liên ngành nhập khẩu nông sản thực phẩm tại Lạng Sơn, Đề án xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2010-2015, Quy hoạch phát triển hệ thống phân phối lương thực ở Việt Nam đến 2020, định hướng đến năm 2030; rà soát, ban hành Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 sửa đổi Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại,…

b) Về theo dõi diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến tình hình sản xuất, tiêu thụ nông nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp và hàng thủ công mỹ nghệ: Đã tổ chức mạng lưới thu thập thông tin thị trường, đề xuất các giải pháp phát triển thương mại nông lâm thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ và muối; theo dõi báo cáo hàng tuần về giá cả thị trường một số mặt hàng trọng yếu ngành nông nghiệp; báo cáo hàng tháng về tình hình tiêu thụ nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp; hàng quý tổ chức giao ban xuất khẩu nông lâm thủy sản,…

c) Về công tác điều hành cân đối các mặt hàng thiết yếu về nông lâm thủy sản và muối: triển khai tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển thương mại nông lâm thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ và muối: Hàng tháng, tổ chức họp Ban Chỉ đạo điều hành thị trường; tổ chức rà soát cân đối cung cầu hàng năm của các mặt hàng đường, muối, gạo và phân bón,...

d) Về quản lý xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chống buôn lậu và gian lận thương mại, tranh chấp thương mại, thuế nhập khẩu nông sản: Chủ động, phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng chủ động nắm bắt thông tin, xây dựng phương án phòng ngừa các tranh chấp thương mại có thể xảy ra; tham gia Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Về xúc tiến thương mại: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại, Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, Chương trình xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến 2020; tổ chức các chương trình truyền thông quảng bá sản phẩm nông sản và thị trường nông sản trên VTV1, VTV4, VTC16, Báo Nông nghiệp Việt nam; xây dựng và phát hành các ấn phẩm quảng bá hình ảnh nông lâm thủy sản và hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam với bạn bè quốc tế; tổ chức Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế Agroviet thường niên; tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu nông lâm thủy sản vào các thị trường lớn, thị trường tiềm năng, như: Hoa kỳ, Trung Quốc, Nga, EU, Nhật, Hàn Quốc, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Ba Lan, Sec,...

3. Về hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại quốc tế nông sản:

Hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung trọng tâm xuyên suốt của công cuộc đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng về hội nhập quốc tế, trong những năm qua, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt được những kết quả vững chắc. Sau 30 năm đổi mới, hội nhập đã giúp Việt Nam đạt được những thành tựu lớn như tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, năng lực cạnh tranh quốc gia và các doanh nghiệp, ngành hàng được nâng lên, thương mại ngày càng mở rộng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và viện trợ phát triển không ngừng gia tăng.

Đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, quá trình hội nhập tạo ra nhiều cơ hội và đem lại nhiều kết quả tích cực. Nông nghiệp đã và đang tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho 70% dân cư, là nhân tố quyết định xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế quốc dân và ổn định chính trị - xã hội. Nông nghiệp đã có những bước phát triển vượt bậc thể hiện ở sản lượng hàng hóa và giá trị sản xuất tăng liên tục trong một thời gian dài, xuất khẩu tăng trưởng với tốc độ cao,hình ảnh Việt Nam ngày càng được nâng lên thông qua thị trường nông sản ngày càng mở rộng, thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện. 

Thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại, Việt Nam đã mở cửa thị trường nhập khẩu các nông sản hàng hóa mà mình không có thế mạnh, đồng thời tăng cường xuất khẩu các sản phẩm nông sản có lợi thế cạnh tranh, nhờ đó vừa cải thiện đời sống, tăng phúc lợi cho người tiêu dùng trong nước, tạo điều kiện cho họ tiếp cận với hàng hóa có chất lượng và giá bán tốt hơn, đồng thời phát triển mối quan hệ đa phương công bằng và hiệu quả. Chấp nhận cạnh tranh, mặc dù phải chịu nhiều rủi ro và các yếu tố bất định từ thương mại quốc tế nhưng người sản xuất Việt Nam đã từng bước làm quen, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản, không ỷ lại vào trợ cấp và hàng rào bảo vệ thương mại của nhà nước. Chính sáchthương mại nông sản Việt Nam cũng đã đem lại những tác động tích cực để thúc đẩy quá trình thích ứng với toàn cầu hóa của sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

Hội nhập đã giúp Việt Nam đạt được những thành tựu lớn như tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng chính sách, phát triển thị trường, năng lực cạnh tranh quốc gia và các doanh nghiệp, ngành hàng được nâng lên, mở rộng thị trường, kim ngạch xuất, nhập khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vốn viện trợ phát triển chính thứcvà không chính thức không ngừng gia tăng trong vòng 20 năm trở lại đây, các nguồn lực khác như khoa học công nghệ, tri thức đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN từ năm 1995, chúng ta liên tục tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác đa phương, khu vực và song phương. Trong đó, Việt Nam đã ký nhiều điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, thúc đẩy trao đổi hàng hóa nông sản, đầu tư. Việt Nam cũng là điểm sáng trong việc triển khai  thực hiện các chương trình chuyên gia nông nghiệp cho các nước theo các chương trình đặc biệt để phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt tại Châu Phi, Châu Mỹ La tinh, Cu Ba, Lào: 

- Từ 1980 đến 1990, chuyên gia nông, lâm nghiệp và thuỷ lợi của Việt Nam đã được cử sang làm việc ở một số nước châu Phi như: Angôla, Môdămbích, Angiêri, Libi để hỗ trợ kỹ thuật về trồng lúa nước, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, giám sát và thực hiện các công trình thuỷ lợi theo hình thức hợp tác song phương. 

- Với sáng kiến của FAO cũng như Cộng hoà Pháp về Chương trình an ninh lương thực đặc biệt cho những nước thiếu lương thực và có thu nhập thấp trong khuôn khổ Hợp tác Nam - Nam, Việt Nam đã ký thoả thuận 3 bên với 5 nước châu Phi gồm: Sênêgan, Mađagaxca, Cộng hoà Công Gô, Bênanh (mô hình: Việt Nam + 1 nước châu Phi + FAO); Ghinea Conarkry (Mô hình: Việt Nam + Ghinea Conarkry + Nam Phi); thỏa thuận hợp tác 4 bên với Mali (Việt Nam- FAO- Pháp và Mali). Từ năm 1996 (Hiệp định hợp tác Nam-Nam đầu tiên Việt Nam ký với Sênêgan) và đã cử được hơn 300 chuyên gia. 

- Với sự giúp đỡ của FAO, Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chuyên gia mới với các nước như: Nammibia, Cộng hòa Chad. Hợp tác về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và thuỷ sản đã được quan tâm và xúc tiến trong thời gian qua. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký một số hiệp định, thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác song phương với một số nước Châu Phi nh​ư: AiCập, Libi, Angiêri, Namibia, Xuđăng, Cộng hoà Trung phi, Ruanđa...

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được Chính phủ giao là Chủ tịch Phân ban hợp tác với một số quốc gia như với Mô-dăm-bích, Xu-đăng, Tanzania, Myanmar, Iran, Iraq. Việc hợp tác về nông nghiệp với các quốc gia này cũng được Nhà nước hết sức quan tâm. 

- Việt Nam cũng đã ký nhiều thỏa thuận về thương mại nông sản, SPS, hội nhập,… Việt Nam cũng phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong các thỏa thuận, cam kết về hội nhập, đầu tư, thương mại này. Trong năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại tại 9 thị trường nước ngoài gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Israel, Bỉ, Trung Đông, Campuchia nhằm duy trì các thị trường lớn cũng như quan tâm triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tại các thị trường tiềm năng và thị trường mới. 

- Công tác xúc tiến thương mại nông sản quốc tế, xúc tiến đầu tư FDI trong nước và ra nước ngoài của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cần được tăng cường mạnh mẽ, có hiệu quả hơn nữa để tận dụng lợi thế đặc biệt về kinh nghiệm và nguồn nhân lực của đất nước. 

- Đến nay, Việt Nam đã tham gia đàm phán, ký kết và đang triển khai thực hiện 8 FTA, gồm: Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), FTA ASEAN-Trung Quốc, FTA ASEAN - Hàn Quốc, FTA ASEAN - Nhật Bản, FTA ASEAN - Ấn Độ, FTA ASEAN-Úc / New Zealand, WTO và FTAViệt Nam-Chile; tiếp tục đàm phàn 6 FTA mới, gồm: Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA Việt Nam - EU, FTA Việt Nam với 4 nền kinh tế tự do Châu Âu (EFTA), FTA Việt Nam-Liên minh hải quan (VCU), FTA Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP.

Các điều ước, thỏa thuận trong lĩnh vực nông nghiệp giữ vai trò quan trọng, làm tiền đề thúc đầy quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực 

4. Về những tồn tại, hạn chế của công tác thị trường thương mại nông sản: 

Bên cạnh những tồn tại như: cơ chế chính sách; tổn thất sau thu hoạch vẫn còn cao, nhiều sản phẩm có chất lượng chưa cao, còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP, giá thành sản xuất cao, giá bán thấp; việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm chế biến theo hướng nâng cao tỷ trọng các sản phẩm có GTGT cao còn nhiều hạn chế; việc sử dụng các phế phụ phẩm để sản xuất các sản phẩm phụ, nâng cao hiệu quả sản xuất chưa được quan tâm đúng mức, công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển,...công tác thương mại nông sản còn có những tồn tại, hạn chế sau:
a) Công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường đặc biệt là thị trường xuất khẩu chưa quan tâm đúng mức. Dự báo thiếu cụ thể, không kịp thời, chưa thực sự định hướng cho phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm theo tín hiệu của thị trường nên hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn ở phân khúc giá trị gia tăng thấp trên thị trường thế giới. 

b) Phần lớn các sản phẩm nông lâm thủy sản của nước ta hiện nay chưa tạo dựng được thương hiệu uy tín trên thị trường, ngay cả với những sản phẩm có thế mạnh, mẫu mã bao bì còn đơn điệu. 

c) Công tác xúc tiến thương mại, tổ chức triển khai quảng bá sản phẩm tuy đã được quan tâm và đạt một số kết quả, nhưng chưa chuyên nghiệp, bài bản.

d) Phương thức tiếp thị, xuất khẩu chủ yếu là qua nhà nhập khẩu trung gian, thông qua sử dụng thương hiệu của khách hàng, chưa có khả năng tiếp cận đến người tiêu dùng, ít vào được các kênh phân phối lớn của các nước; chưa xây dựng được chiến lược phát triển thị trường cho các sản phẩm chủ lực cũng như các thương hiệu hàng hóa lớn, có uy tín.

đ) Thị trường tiêu thụ hàng hoá NLTS chưa được khai thác tốt, thiếu định hướng lâu dài, nhất là thị trường nội địa còn bị bỏ ngỏ, trong khi đây là khu vực tạo được sức cạnh tranh lớn, tạo GTGT cao và là chỗ dựa cho xuất khẩu hàng hóa. 

e) Việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác thương mại chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Nguyên nhân: 

- Chưa có đủ nguồn lực, chưa có tổ chức đủ mạnh, tập trung để thực hiện thương mại nông sản, nhất là đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, phân tích dự báo phát triển thị trường; chưa có cơ chế thích hợp để huy động kinh phí từ các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để phát triển thị trường và còn không ít doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu và quảng bá thương hiệu.

- Phân công quản lý nhà nước về thị trường thương mại nông sản trong Luật Thương mại cần được nghiên cứu, điều chỉnh, trong đó tăng cường nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện nhiệm vụ thị trường, thương mại nông sản theo chuỗi sản xuất để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

5. Về những cơ hội và thách thức của thương mại nông sản:

a) Những cơ hội: Việc gia nhập WTO vào năm 2007 đem lại nhiều cơ hội và thuận lợi cho phát triển xuất khẩu NLTS Việt Nam như:

- Được hưởng ưu đãi nhiều hơn về thuế quan, phi thuế quan và các lợi ích về đối xử công bằng, bình đẳng hơn khi xảy ra tranh chấp thương mại, sản phẩm NLTS Việt Nam càng được tăng khả năng cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu. Các qui định của các tổ chức quốc tế về chất lượng, an toàn vệ sinh (CODEX), an toàn dịch bệnh (OIE), về truy xuất nguồn gốc là nền tảng và căn cứ quan trọng cho việc xây dựng các quy chế, qui định, quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam cho ngành nông nghiêp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, giúp cho NLTS Việt Nam hội nhập sâu vào thị trường thế giới, tiếp tục đứng vững tại các thị trường truyền thống và mở rộng thêm nhiều thị trường xuất khẩu tiềm năng. 

- Trong thời gian tới, thị trường thế giới sẽ thay đổi nhiều cơ cấu tiêu thụ sản phẩm NLTS, đặc biệt là tăng phân khúc tiêu thụ trung bình; đồng thời với lợi thế, chi phí nhân công rẻ, trình độ công nghệ chế biến xuất khẩu Việt Nam có thể tiếp cận được trình độ tiến tiến thế giới sẽ là cơ hội cho ngành chế biến NLTS Việt Nam tham gia nhiều hơn vào công đoạn gia công chế biến xuất khẩu sản phẩm NLTS thế giới. 

- Nhu cầu tiêu thụ của thị trường thế giới tăng: Theo FAO, sự gia tăng dân số cùng với sự tăng trưởng kinh tế thế giới làm số người thuộc tầng lớp có thu nhập trung bình tăng lên nhanh chóng cả ở nước phát triển và các thị trường mới nổi, làm tăng mức tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản nhất là các sản phẩm có GTGT cao. 

b) Những thách thức: 

- Năng lực cạnh tranh hàng hóa nông sản nói riêng và nông sản nói chung khi Việt Nam gia nhập TPP.

- Gia tăng cạnh tranh và áp lực tới sản xuất, làm thu hẹp một số lĩnh vực sản xuất có khả năng cạnh tranh thấp. Thực tế sau hơn một thập kỷ hội nhập cho thấy trong khi một số ngành hàng tận dụng được các lợi thế do mở cửa mang lại như lúa, cao su, cà phê, thủy sản, sản phẩm gỗ, trong khi một số ngành phải thu hẹp sản xuất do phải đối mặt với nguy cơ cạnh tranh cao như đậu tương, bông...

- Phát sinh tranh chấp thương mại nhưng năng lực giải quyết còn thấp: Khi Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, hàng hoá nông lâm thủy sản của ta có xu thế đối mặt với nhiều rào càn thương mại được các nước nhập khẩu đặt ra để bảo hộ sản xuất trong nước. Với các yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các vụ kiện chống trợ cấp, chống bán phá giá và tranh chấp thương mại là thực tế mà các doanh nghiệp và cơ quan quản lý của Việt Nam sẽ phải đối mặt. Các vụ tranh chấp thương mại nông lâm thủy sản diễn ra trong thời gian quacùng hàng loạt các biện pháp áp đặt về kỹ thuật, hành chính như Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá với cá tra, tôm và áp thuế chống trợ cấp với tôm của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, gây cản trở và thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Đây là một trong những thách thức lớn đối với Việt Nam. Hiện nay, nhận thức về luật pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp chưa đầy đủ. Các hoạt động vận động hành lang còn chưa được chú trọng đúng mức; chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó và thường rơi vào thế bị động khi tham gia giải quyết tranh chấp; doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp trong điều kiện này phải dựa chủ yếu vào các công ty luật và luật sư nước ngoài với mức chi phí khá cao; ý thức tự bảo vệ và chủ động tham gia kháng kiện không thật sự mạnh mẽ và chưa có kế hoạch đầu tư thích đáng vào lĩnh vực này.
- Chậm điều chỉnh cơ cấu sản xuất để khai thác cơ hội thị trường và phát huy lợi thế so sánh của các vùng: Cơ cấu sản xuất vẫn nặng về các sản phẩm truyền thống có giá trị thấp,nên chưa tận dụng được hết các cơ hội thị trường các sản phẩm mới có giá trị cao hơn. Tăng trưởng sản xuất chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào, chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Thiếu các quy hoạch vùng và các chính sách đầu tư phù hợp vào ngành nghề cụ thể mà thị trường trong nước và thế giới có nhu cầu cao và Việt Nam có thế mạnh sản xuất và có khả năng cạnh tranh.

- Năng lực cạnh tranh thấp ở cấp quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm dẫn đến hiệu quả chưa cao, chưa bền vững: Năng lực cạnh tranh quốc gia và doanh nghiệp bị hạn chế do vốn đầu tư thấp, thiếu khoa học công nghệ tiến bộ, thiếu nguồn nhân lực lao động và quản lý chất lượng cao, hạ tầng chưa đồng bộ, hệ thống quản lý tiêu chuẩn và phát triển thị trường chưa đảm bảo, chưa tạo đủ thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận với thị trường thế giới.Tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản còn phân tán, thể hiện ở kết cấu hạ tầng tại các vùng sản xuất tập trung chưa phát triển; quy mô đất đai còn nhỏ bé; các hợp tác xã và tổ chức kinh tế hợp tác chưa phát triển được nhiều hoạt động dịch vụ; hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước ở lĩnh vực nông nghiệp còn yếu kém, trong khi các doanh nghiệp tư nhân lại chưa phát triển, tính liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm thấp,tiêu chuẩn chất lượng chưa cao, chậm bắt kịp với các xu thế tiêu dùng mới, kiểu dáng công nghiệp và công nghệ quảng bá chưa gây được hiệu ứng cho người tiêu dùng. Cho tới nay, chỉ có rất ít thương hiệu và chỉ dẫn địa lý gắn với nông sản Việt Nam. 

c) Nguyên nhân

- Nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác thương mại nông sản: Nhận thức và hiểu biết của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân về thương mại nông sản còn nhiều hạn chế.

- Môi trường chính sách còn thiếu đồng bộ, thiếu hệ thống và chưa bắt kịp sự phát triển của nền kinh tế.

- Hệ thống quản lý Nhà nước còn nhiều bất cập: Bộ máy quản lý vẫn thiên về chỉ đạo sản xuất. Trong khi đó, các cơ quan quản lý phần sau thu hoạch, đem lại giá trị gia tăng cao (chế biến, bảo quản, tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn, phát triển thị trường,…) chưa được quan tâm. Thiếu đội ngũ cán bộ am hiểu về phân tích và dự báo thị trường nông sản quốc tế, phát triển thị trường nông sản, tham gia đàm phán và xử lý tranh chấp thương mại quốc tế, xây dựng và quản lý các tiêu chuẩn thị trường. Mức đầu tư vào nông nghiệp thời gian qua thấp, không tương xứng với vai trò của ngành đối với phát triển kinh tế, cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp hiện đại, chỉ đáp ứng được 40-50% nhu cầu của toàn ngành. Trong bối cảnh đó, đầu tư cho các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trong hội nhập quốc tế, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư cho nông nghiệp cũng bị hạn chế.

- Tổ chức thực hiện chưa hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế: Việc triển khai thực hiện triệt để các cam kết và chính sách hội nhập, tận dụng các cơ hội do quá trình hội nhập mang lại còn hạn chế ở các cấp từ Trung ương tới địa phương. Hạn chế trong việc tổ chức thực hiện các cam kết hội nhập thể hiện ở nhiều góc độ như các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người sản xuất chưa được phổ biến chi tiết các cam kết hội nhập và tác động của quá trình mở cửa tới từng ngành sản xuất; nhiều doanh nghiệp và người sản xuất chưa thực sự quan tâm tới việc đầu tư và tăng cường năng lực cạnh tranh.Ở góc độ quản lý,năng lực của các cơ quan chuyên môn còn chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của các đối tác quốc tế và chưa có được các hướng dẫn kịp thời tới các doanh nghiệp. Một số điều ước, thỏa thuận quốc tế được ký trong hoàn cảnh bị động (do tác động, áp lực đảm bảo phải kịp ký với tính chất đối ngoại chính trị, ngoại giao nhiều hơn ý nghĩa về kinh tế - xã hội) nên tính khả thi không cao, đặc biệt trong hoàn cảnh nguồn lực tài chính của ta rất hạn chế và tình hình chính trị của các nước đối tác không ổn định, đặc biệt ở các quốc gia châu Phi. Một số cam kết ký song không triển khai được do phía đối tác không trả lời/phản hồi đề xuất của ta hoặc không tiếp tục quan tâm triển khai. Nguồn tài chính của Việt Nam để thực hiện các cam kết quốc tế với các khu vực này rất hạn chế. Riêng tiền vé máy bay đến các khu vực này đối với một cán bộ của ta đã lên đến hàng trăm triệu đồng, trong khi tổng kinh phí đoàn ra đoàn vào của Bộ chỉ được cấp với quy mô khoảng vài tỷ đồng/năm. Vì vậy, kinh phí đối với việc cử chuyên gia ta sang để khảo sát, viết dự án giúp bạn đã quá thiếu chưa nói đến chuyện triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư ở các quốc gia này. Bên cạnh đó, ta chưa huy động được đầy đủ các nguồn lực tài chính của các tổ chức quốc tế và các nguồn khác (ngoại trừ một số dự án do FAO hỗ trợ kỹ thuật hiện nay). 

- Mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, khi đó hàng nông sản các nước sẽ tràn vào Việt Nam. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chất lượng và giá thành, các sản phẩm của nước ta sẽ không cạnh tranh nổi với các nhãn hàng ngoại nhập, viễn cảnh thua trên sân nhà rất dễ xảy ra. Do hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nên tính cạnh tranh trên các thị trường quốc tế ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt giữa các nhà cung cấp, chế biến sản phẩm hàng hóa,….

6. Giải pháp phát triển thị trường nông sản: 
a) Thị trường nội địa: Coi trọng phát triển thị trường tiêu thụ nội địa, vì đây là thị trường đầy tiềm năng với gần 100 triệu người và là giải pháp để tránh phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu. Cụ thể là: 

- Hoàn thiện cơ chế chính sách về tiêu thụ nông sản trong nước, phát triển thị trường nội địa; 

- Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thương mại, kết nối giữa người sản xuất với nhà phân phối thông qua Chợ đầu mối bán buôn sản phẩm có đầy đủ các phân khu chức năng và kiểm soát ATTP đến hệ thống bán lẻ, các cửa hàng tiện ích đưa sản phẩm nông nghiệp tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi; 

- Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại thông qua hoạt động Hội chợ Triển lãm với sự tham gia của cộng đồng, nhất là các doanh nghiệp hàng đầu;

- Xây dựng hình ảnh sản phẩm thông qua chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. 
b) Thị trường xuất khẩu


- Tổ chức nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường về nhu cầu, xu hướng tiêu thụ sản phẩm, biến động thị trường để xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho các sản phẩm chủ lực đặc biệt là các nhóm sản phẩm mới, có tiềm năng giá trị gia tăng cao.

- Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, chế biến xây dựng phát triển thương hiệu lớn, có uy tín, gắn với chỉ dẫn địa lý, xây dựng và phát triển các thương hiệu lớn, có uy tín.
- Tổ chức quảng bá sản phẩm theo hướng tăng dần tỷ trọng các mặt hàng nông lâm thủy sản chế biến ở phân khúc GTGT cao sang các thị trường “khó tính” như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…Tổ chức tốt các hoạt động quảng bá nông lâm thủy sản Việt Nam đến nhà phân phối lớn, hệ thống siêu thị, người tiêu dùng các nước, đặc biệt là đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm mới, sản phẩm có giá trị gia tăng được mang nhãn mác, thương hiệu của Việt Nam; 

- Đa dạng hóa thị trường nhất là phát triển các thị trường tiềm năng, thị trường “ngách” nhằm tạo điều kiện tiêu thụ các sản phẩm có GTGT cao, trong đó quan tâm đặc biệt đến thị trường Trung Quốc để cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 2020. 

- Vận động để Việt Nam được sớm công nhận là nền kinh tế thị trường nhằm chủ động xây dựng các biện pháp phòng vệ thương mại thích hợp để đối phó với tranh chấp thương mại, rào cản kỹ thuật  (chất lượng, thuế bảo hộ sản phẩm chế biến... ) giúp sản phẩm chủ lực của ta nhất là các sản phẩm chế biến có GTGT thâm nhập sâu vào thị trường quốc tế.

- Xử lý nghiêm và công bố công khai các hành vi gian lận thương mại, vi phạm các qui định về chất lượng, an toàn thực phẩm, cạnh tranh không lành mạnh làm mất uy tín sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam.

- Phát triển hạ tầng thương mại: Từng bước hiện đại hóa hạ tầng thương mại (kho tàng, bến bãi, các sàn giao dịch đấu giá, trung tâm bán buôn, kho ngoại quan...), trước mắt là các khu vực cửa khẩu tiếp giáp biên giới phía Bắc để đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ sản phẩm nông sản của ta vào thị trường Trung Quốc.

- Quy hoạch xây dựng hệ thống các chợ đầu mối cận với vùng hàng hoá lớn (mỗi tỉnh có 1-2 chợ đầu mối quy mô 1-3 ha); hỗ trợ các tổ chức kinh tế hoặc hộ tư nhân có dự án xây dựng cơ sở thu mua tiêu thụ sản phẩm.

Từ phân tích thực tiễn, thực trạng thương mại nông sản nêu trên cho thấy: Thương mại nông sản có vị trí quan trọng trong tái cơ cấu Ngành; thực tiễn quản lý thị trường thương mại nông sản đang đặt ra nhiều nhiệm vụ, nhiều yêu cầu mới để đáp ứng phát triển nông nghiệp bền vững. Nếu quản lý và làm tốt hoạt động thương mại nông sản sẽ là khâu then chốt để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.

III. THỰC TRẠNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THƯƠNG MẠI CỦA BỘ

1. Nội dung quản lý nhà nước về thương mại:

Hoạt động thương mại là hoạt động sinh lợi, gồm: mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Nội dung quản lý nhà nước về thương mại gồm:
a) Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn về thương mại.

b) Tổ chức đăng ký kinh doanh.

c) Tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thông tin, dự báo và  định hướng về thị trường trong nước và thị trường nước ngoài.

d) Hướng dẫn tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm.

đ) Điều tiết lưu thông hàng hóa theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của nhà nước.

e) Quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và xuất, nhập khẩu.

g) Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động xúc tiến thương mại.

h) Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về hoạt động thương mại.

i) Đào tạo và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức hoạt động thương mại.

k) Ký kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế về phát triển thương mại.

l) Đại diện và quản lý hoạt động thương mại của Việt Nam ở nước ngoài.

m) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại và chấp hành pháp luật.

2. Về nhiệm vụ thương mại và nhiệm vụ gắn với thương mại nông sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:

a) Nhóm nhiệm vụ quản lý liên quan:

- Quy hoạch, kế hoạch sản xuất và chế biến nông sản;

- Khoa học công nghệ;

- Tổ chức sản xuất;

- Chất lượng sản phẩm;

- Đầu tư cơ sở hạ tầng;

- Đào tạo nông dân,…

b) Nhóm nhiệm vụ trực tiếp về thương mại nông sản:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư; 

- Tham gia xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng biện pháp tự vệ của nước ngoài đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam;

- Thương mại quốc tế (thực tiễn một số việc Bộ đang phải làm) như sau: (1) Tham gia xây dựng, thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách về thương mại quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ; (2) Đề xuất xây dựng phương án và tổ chức đàm phán để ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế đa phương hoặc khu vực về thương mại; (3) Đàm phán các thoả thuận thương mại tự do; đàm phán các hiệp định hợp tác kinh tế thương mại và các thoả thuận mở rộng thị trường giữa Việt Nam với các nước, các khối nước hoặc vùng lãnh thổ thuộc phạm vi quản lý.

3. Về phân công nhiệm vụ quản lý hoạt động thương mại, phòng vệ thương mại và xúc tiến đầu tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

	TT
	Đơn vị
	Nhiệm vụ
	Tổ chức 

nhân sự

	1
	Vụ Kế hoạch:
	Chủ trì thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư trong nước; theo dõi, đánh giá, báo cáo thực hiện chương trình, dự án FDI, các hình thức đầu tư có yếu tố nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài.
	Có các chuyên viên tham mưu.

	2
	Vụ Hợp tác quốc tế:
	Chủ trì giới thiệu các chương trình, dự án với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; 

Chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài;

Đề xuất, chuẩn bị, đàm phán, trình Bộ trưởng ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo việc thực hiện các điều ước quốc tế,…
	Có Phòng Điều ước quốc tế và tổng hợp

	3
	Vụ Quản lý doanh nghiệp:
	Quản lý vốn nhà nước, sắp xếp, tái cấu trúc và quản lý doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nông nghiệp.
	Có các chuyên viên tham mưu

	4
	Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối:
	- Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, các chương trình, đề án, dự án về tiêu thụ hàng nông, lâm, thủy sản và hàng thủ công mỹ nghệ; 
- Theo dõi diễn biến thị trường trong nước và quốc tế và phân tích thông tin, đề xuất giải pháp phát triển thương mại nông sản; 
- Điều hành cân đối cung cầu các mặt hàng nông sản thiết yếu; 
- Triển khai công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thị trường thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo đúng kế hoạch được phê duyệt;

- Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
	Phòng Thương mại được thành lập ngày 01/3/2008, trên cơ sở nhóm công chức từ Vụ Kế hoạch - Bộ Thủy sản chuyển sang (04 người) và công chức điều động trong nội bộ Cục (03 người); tổng số công chức hiện có 08 người. 



	5
	Nhiệm vụ của các Cục, Tổng cục:
	Thực hiện nhiệm vụ về thương mại, thị trường nông sản, xúc tiến thương mại, xử lý các tranh chấp thương mại, xúc tiến đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.
	Có các công chức kiêm nhiệm

	6
	Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp
	Đầu mối tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại (XTTM) của ngành; thông tin, truyền thông, nghiên cứu thị trường và chính sách XTTM; thực hiện hợp tác quốc tế.
	Có 45 viên chức được tổ chức thành các phòng: Tổ chức, Hành chính; Kế hoạch, Tài chính; Hội chợ triển lãm; Truyền thông và Sự kiện; Công nghệ thông tin và Nghiên cứu thị trường; Kinh doanh và Dịch vụ thương mại. 

	7
	Trung tâm Tin học và Thống kê:
	Phân tích và dự báo về tình hình sản xuất, thị trường trong nước và quốc tế, tác động của chính sách tới phát triển Ngành.
	Có Phòng Phân tích Dự báo gồm 

	8
	Một số Viện/Trung tâm nghiên cứu về chính sách, chiến lược, kinh tế: 
	Nghiên cứu về chính sách, ngành hàng, phân tích, dự báo ngành hàng phục vụ cho quản lý nhà nước.Phân tích và dự báo về tình hình sản xuất, thị trường trong nước và quốc tế, tác động của chính sách tới phát triển Ngành.
	Có Trung tâm nghiên cứu về chính sách, thương mại, thị trường, ngành hàng.


Như vậy, tổ chức bộ máy tham mưu cho Bộ thực hiện nhiệm vụ thương mại nông sản, xúc tiến đầu tư, xử lý tranh chấp thương mại còn phân tán, chưa xứng tầm so với yêu cầu thực tiễn. 

4. Tồn tại hạn chế về tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác thương mại thị trường nông sản:

a) Tổ chức bộ máy tham mưu cho Bộ thực hiện nhiệm vụ thị trường thương mại nông sản phân tán, chưa xứng tầm so với yêu cầu thực tiễn, thực trạng “được mùa, rớt giá” thường xuyên xảy ra.

b) Chưa có tổ chức đủ mạnh để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường nông sản trong nước và thị trường nông sản quốc tế. Nhất là, việc nắm bắt thông tin thị trường nông sản, tham mưu về chính sách thị trường, thương mại nông sản của các nước, khu vực, châu lục quốc tế, cũng như phát triển thị trường nông sản trong nước để đề xuất cơ chế, chính sách phát triển thị trường nông sản; chỉ đạo, hướng dẫn xúc tiến thương mại nông sản và theo dõi, phân tích, định hướng, dự báo thị trường nông sản. 

c) Thiếu nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và năng lực tham mưu thực hiện nhiệm vụ thị trường thương mại nông sản. 

d) Chưa được Thủ tướng Chính phủ giao biên chế đại diện nông nghiệp ở nước ngoài.
đ) Chưa hình thành được hệ thống mạng lưới quản lý nhà nước về phát triển thị trường nông sản tại các Vùng và địa phương (Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, ở cấp huyện),…
IV. SỰ CẦN THIẾT
2.1. Việc thành lập Cục Phát triển Thị trường Nông sản trên cơ sở đổi tên, tổ chức lại Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối thuộc Bộ, sắp xếp tổ chức lại nhân sự hiện có và từng bước tăng cường theo lộ trình phù hợp nhằm tập trung sức mạnh, tập trung đầu mối giải quyết các tồn tại, hạn chế về công tác thương mại nông sản và vượt qua những thách thức đang đặt ra cho thương mại nông sản, nhất là tham mưu, đề xuất và tổ chức thực thi cơ chế, chính sách thương mại nông sản trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
2.2. Có đầu mối đủ mạnh để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước, thông tin thị trường thương mại ở các khu vực, châu lục; phát triển thị trường thương mại nông sản, áp dụng các biện pháp tự vệ đối phó với hàng rào kỹ thuật/phòng vệ, tự vệ kỹ thuật trong thương mại nông sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời kết nối quản lý đầu ra và đầu vào trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. 
2.3. Việc thành lập Cục cơ bản đáp ứng các tiêu chí theo quy định pháp luật: (i) có đối tượng quản lý (quản lý 01 công đoạn trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ/thị trường/thương mại, đầu tư); (ii) được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về thương mại nông sản (tổ chức thực hiện chính sách thương mại, đàm phán, điều hành ngành hàng, xử lý tranh chấp thương mại,…) và có thể sắp xếp để từng bước Cục có tổ chức hoạt động sự nghiệp về thương mại nông sản (hội chợ, triển lãm, quảng bá hình ảnh, thương hiệu,…).

V. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Nghị quyết số 08-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá X và Nghị quyết số 16/2007/NQ-CPcủa Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

- Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng khóa X về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới;

- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật Thương mại.
- Luật Đầu tư.
- Luật Cạnh tranh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 Quy định chi tiết Luật thương mại Về hoạt động xúc tiến thương mại;
- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;
- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 
- Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 25/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

- Nghị định 158/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa.

- Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định 3310/BNN-KH ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9 tháng 1 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

- Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

- Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về về Hội nhập quốc tế.

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22 ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành TW về hội nhập quốc tế.

- Các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết trong khuôn khổ WTO, ASEAN, APEC, ASEM và các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do khu vực và song phương.

- Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chương trình hành động thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững.

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

- Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Phần II. 
MỤC TIÊU, VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN
 VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Tổ chức lại, sắp xếp nguồn lực hiện có về thị trường thương mại thuộc Bộ nhằm nâng cao năng lực tham mưu, quản lý nhà nước, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác phát triển thị trường nông sản bảo đảm tổ chức triển khai tập trung, đồng bộ công tác thương mại thị trường nông sản để tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân, tạo sự chuyển biến cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu thực tiễn.

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Đổi mới về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ về thị trường thương mại nông sản xây dựng Cục thuộc Bộ tham mưu quản lý phát triển thị trường thương mại nông sản ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành của Bộ để phát triển thị trường thương mại nông sản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tập trung đầu mối và có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện tốt hơn công tác phát triển thị trường nông sản.

- Xây dựng tổ chức đảm bảo chuyên môn hóa, gọn và hợp lý, phù hợp với chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, khắc phục được những tồn tại, hạn chế và yếu kém về thị trường thương mại nông sản đáp ứng yêu cầu tham mưu, tổ chức thực thi pháp luật về thương mại nông sản.

- Đảm bảo tăng cường sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng Bộ về công tác phát triển thị trường nong sản và phối hợp giữa các cơ quan chức năng thuộc Bộ để thực hiện nhiệm vụ thị trường thương mại nông sản theo chuỗi. 

- Đảm bảo việc kế thừa, liên tục, đáp ứng nhiệm vụ quản lý điều hành về thị trường thương mại nông sản.

- Tham mưu, hoàn thiện cơ chế chính sách và đầu tư phát triển thị trường thương mại nông sản để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, yếu kém hiện nay.

II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG
1. Cục Phát triển Thị trường Nông sản là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại, thị trường nông sản, áp dụng các biện pháp phòng vệ và tự vệ thương mại đối với hàng nông sản xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
2. Cục Phát triển Thị trường Nông sản có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động của Cục do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của nhà nước.
3. Trụ sở chính đặt tại: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 
III. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN
1. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành chương trình, dự án, đề án, chiến lược, kế hoạch, các văn bản phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức - kinh tế kỹ thuật, quy chế quản lý về lĩnh vực thương mại thị trường nông sản, áp dụng các biện pháp tự vệ đối phó với hàng rào kỹ thuật trong thương mại nông sản.

2. Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản thuộc chuyên ngành của Cục và văn bản liên quan đến quản lý nhà nước về lĩnh vực thị trường thương mại nông sản, áp dụng các biện pháp phòng vệ, tự vệ thương mại đối với hàng nông sản xuất, nhập khẩu. Ban hành danh mục cụ thể về hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực thị trường thương mại nông sản, áp dụng các biện pháp phòng vệ, tự vệ đối với hàng rào kỹ thuật trong thương mại nông sản theo quy định của pháp luật.

4. Về xúc tiến thương mại nông sản:

a) Tham mưu, trình Bộ trưởng chương trình xúc tiến thương mại nông sản, chiến lược, chính sách xúc tiến thương mại nông sản, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại nông sản; chỉ đạo, điều phối, phối hợp, hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại nông sản theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra về quảng cáo thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nông sản theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho các hoạt động xúc tiến thương mại nông sản theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại nông sản; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và thực hiện các quy định về thương hiệu nông sản; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu nông sản Việt Nam.
5. Về phân tích, nghiên cứu, dự báo thị trường nông sản: Tổ chức thực hiện nghiên cứu, dự báo thị trường nông sản trong nước và quốc tế; thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin thị trường nông sản phục vụ các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

6. Về áp dụng các biện pháp phòng vệ, tự vệ đối với hàng rào kỹ thuật trong thương mại nông sản:

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các biện pháp phòng vệ, tự vệ đối với hàng rào kỹ thuật trong thương mại nông sản theo quy định của pháp luật;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện biện pháp phòng vệ, tự vệ đối với hàng rào kỹ thuật trong thương mại nông sản xuất khẩu;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện, rà soát việc chấp hành các quyết định áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa nông sản;

d) Cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá hàng hóa nông sản; chủ trì hoặc phối hợp với các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng trong việc đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ của nước ngoài đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu của Việt Nam;

đ) Chủ trì hoặc tham gia đàm phán vấn đề cạnh tranh và phòng vệ thương mại nông sản trong các điều ước quốc tế về thương mại theo phân công của Bộ trưởng.
7. Về khoa học công nghệ và môi trường:

a) Đề xuất, trình Bộ chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành;

b) Chủ trì thẩm định đề cương, đề tài nghiên cứu; đặt hàng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện; nghiệm thu, quản lý kết quả và chỉ đạo triển khai kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Cục;

c) Quản lý thông tin khoa học công nghệ và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật;

d) Thực hiện quản lý về công nghệ cao thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân công của Bộ trưởng và quy định pháp luật.

8. Đề xuất trình Bộ danh mục các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chuyên ngành quản lý của Cục. Phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để thẩm định và thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư được Bộ trưởng giao. 

9. Thực hiện nhiệm vụ kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân công của Bộ trưởng.

10. Tổ chức chỉ đạo công tác điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực quản lý của Cục theo quy định.

11. Về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế:

a) Xây dựng, trình Bộ chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục;

b) Tham gia đàm phán để ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục; tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế theo phân công của Bộ trưởng;

c) Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; các chương trình, dự án quốc tế tài trợ theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

12. Về cải cách hành chính: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Cục theo Chương trình cải cách hành chính của Bộ và chỉ đạo của Bộ trưởng; 

b) Chỉ đạo rà soát, hệ thống hoá và đề xuất, xây dựng hệ thống thể chế, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục;

c) Chỉ đạo hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cục theo hướng phân công, phân cấp; 

d) Đề xuất với Bộ về kiện toàn tổ chức, phương thức vận hành quản lý của bộ máy quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao Cục quản lý thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; trình Bộ phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương;
đ) Chỉ đạo thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hoá công sở, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Cục.

13. Về quản lý tổ chức, hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục:

a) Trình Bộ cơ chế, chính sách về cung ứng dịch vụ công; thực hiện xã hội hoá các hoạt động cung ứng dịch vụ công;

b) Đề xuất với Bộ về quy hoạch mạng lưới tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục;

c) Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, thời gian thực hiện cung ứng các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực;

d) Hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực.

14. Về thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ theo phân công của Bộ trưởng:

a) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu việc đề xuất, phản biện của hội, tổ chức phi Chính phủ để hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục;

b) Kiến nghị việc xử lý các vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục;

c) Tham gia ý kiến về công nhận Ban vận động thành lập Hội và Điều lệ Hội thuộc phạm vi quản lý của Cục.

15. Về tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật:

a) Trình Bộ trưởng dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức thuộc Cục theo quy định;

b) Ban hành quy chế làm việc của Cục; quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cục (riêng các tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ trước khi ký ban hành); ban hành quy chế/điều lệ tổ chức và hoạt động của các tổ chức trực thuộc Cục; quyết định thành lập Tổ công tác của Cục theo quy định của pháp luật; 
c) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo các tổ chức trực thuộc Cục theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định pháp luật;

d) Xây dựng, trình Bộ đề án vị trí việc làm; quản lý biên chế công chức, cơ cấu công chức theo ngạch, số lượng viên chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục theo quy định của pháp luật;

đ) Quyết định giao biên chế công chức hành chính nhà nước; biên chế công chức và số lượng viên chức sự nghiệp; hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị trực thuộc Cục trên cơ sở quyết định giao biên chế công chức và số lượng viên chức hàng năm của Bộ; 

e) Quyết định cử công chức, viên chức, người lao động đi học tập, công tác ở nước ngoài theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ;
g) Quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức thuộc Cục;
h) Thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các đơn vị thuộc Cục;
i) Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong thực thi công vụ theo quy định của pháp luật;
k) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Bộ để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc nhiệm vụ của Cục theo quy định pháp luật; 

l) Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ; 
m) Xây dựng, trình Bộ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực theo phân công của Bộ trưởng;

n) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

16. Về thanh tra, kiểm tra:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, phân cấp quản lý về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục;

b) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Cục;

c) Giải quyết hoặc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của Cục; tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật; 

17. Về quản lý tài chính, tài sản:

a) Trình Bộ dự toán ngân sách hàng năm và kế hoạch ngân sách trung hạn của Cục; 

b) Chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn kinh phí do Cục trực tiếp quản lý; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng và quy định của pháp luật;

c) Tổ chức quản lý việc thu, sử dụng phí, lệ phí, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và phân công, phân cấp của Bộ trưởng.
IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
1. Lãnh đạo Cục:
a) Lãnh đạo Cục có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;
b) Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; bố trí công chức, viên chức và người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt;
c) Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2. Các tổ chức tham mưu:

1. Văn phòng Cục;

2. Phòng Kế hoạch, Tổng hợp;

3. Phòng Thị trường trong nước

4. Phòng Thị trường Châu Á.

5. Phòng Thị trường Châu Mỹ.

6. Phòng Thị trường Châu Âu.

7. Phòng Thị trường Châu Phi.

8. Các Chi cục vùng đặt tại: Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; Cần Thơ.
9. Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp.

V. DỰ KIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI CỤC VÙNG:
1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục vùng

+ Lãnh đạo Chi cục

+ Phòng Tổng hợp 

+ Phòng Thông tin thị trường

+ Phòng Xúc tiến thương mại

2. Nhiệm vụ của Chi cục vùng: Chi cục vùng thực hiện 3 nhiệm vụ chính:
2.1 Về thông tin, dự báo thị trường nông sản: Tổ chức thực hiện nghiên cứu, dự báo thị trường nông sản trong vùng; thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin thị trường nông sản báo cáo Cục theo quy định.

2.2. Về xúc tiến thương mại nông sản:

a) Tổ chức thực hiện, đánh giá và tổng hợp báo cáo việc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại nông sản, chiến lược, chính sách xúc tiến thương mại nông sản của Bộ, ngành theo địa bàn được phân công;

b) Hướng dẫn, kiểm tra về quảng cáo thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nông sản đối với các tổ chức, cá nhân theo địa bàn được phân công;

c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại nông sản; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và thực hiện các quy định về thương hiệu nông sản; hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu nông sản Việt Nam.

c) Tổ chức thực hiện nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho các hoạt động xúc tiến thương mại nông sản theo quy định của pháp luật.

2.3. Nhiệm vụ tổng hợp: Quản lý tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản theo phân cấp của Cục trưởng và quy định của pháp luật.

Phần III. 
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

 VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I . PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ, BIÊN CHẾ
1. Về thành lập Cục: Do Chính phủ quyết định quy định Cục Phát triển Thị trường Nông sản có tên trong Nghị định của Bộ. 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; Cục trưởng phê duyệt Quy chế làm việc và các quy chế nội bộ theo quy định.

2. Phương án cơ cấu tổ chức:

a) Các tổ chức giữ ổn định và chuyển sang Cục Phát triển Thị trường Nông sản, gồm:

-  Văn phòng Cục;

- Phòng Kế hoạch, Tổng hợp;

- Phòng Thương mại;

- Văn phòng đại diện Cục phía Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Các tổ chức/ nhân sự dự kiến sẽ điều chuyển về các Cục, Tổng cục, gồm:

- Nhân sự Phòng Thanh tra, Pháp chế (không giữ lại Phòng Thanh tra pháp chế thuộc Cục mới, nhân sự có thể điều chuyển hoặc giữ lại nếu phù hợp vị trí công việc); 

- Chuyển 3 Phòng: Phòng Chế biến và Bảo quản Nông sản, Phòng Chế biến và Bảo quản Lâm sản, Phòng Chế biến và Bảo quản Thủy sản sang Cục Quản lý chất lượng nông lầm sản và Thủy sản.

- Phòng Nghề muối (chuyển sang Tổng cục Thủy sản) .

- Phòng Ngành nghề nông thôn, Phòng Cơ Điện và Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp (chuyển sang Cục KTHT và PTNT).

3. Phương án nguồn nhân lực: 

3.1. Biên chế: 

- Biên chế của Cục gồm: Công chức, Hợp đồng 68 và viên chức (nếu có đơn vị sự nghiệp), tối thiểu là 141 biên chế công chức cho khối hành chính.
+ Lãnh đạo Cục: 4 người

+ Công chức các Phòng: 7 x 5 = 35 người ( 7 phòng, mỗi phòng tối thiểu 5 biên chế)
+ Các Chi cục vùng: 6 x 17 = 102 người (Mỗi chi cục 17 biên chế, gồm: 2 Lãnh đạo Chi cục và mỗi phòng 5 biên chế x 3 phòng).
- Đối với biên chế của các Phòng thuộc Cục: Trước mắt, không đề xuất Thủ tướng Chính phủ tăng chỉ tiêu biên chế để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện điều chuyển chỉ tiêu biên chế giữa các cơ quan trong Bộ. Chỉ tiêu biên chế được điều động nội bộ theo nguyên tắc “chuyển người gắn với chuyển biên chế”, cơ quan, đơn vị có công chức được điều động đến Cục sẽ được ghi giảm chỉ tiêu biên và ghi tăng chỉ tiêu biên chế cho Cục.

- Đối với các Chi cục Vùng: Tối thiểu 17 người/ 1 Chi cục. 
Bộ giao Cục trưởng Cục Phát triển thị trường nông sản xây dựng Đề án vị trí việc làm của Cục, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung biên chế và thành lập các Chi cục Vùng. Lộ trình bổ sung biên chế và thành lập Chi cục vùng thực hiện trong thời gian tối đa là 2 năm, mỗi năm đề xuất bổ sung 51 biên chế để thành lập 3 Chi cục
+ Năm 2017 – 2018: Bổ sung 51 biên chế, thành lập 3 Chi cục vùng tại Quảng Ninh, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh
+ Năm 2019: Bổ sung 51 biên chế, thành lập 3 Chi cục vùng tại Lào Cai, Hải Phòng và Đà Nẵng.
- Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Cục: Điều chuyển nguyên trạng biên chế sự nghiệp từ Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Bộ sang Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Cục.

3.2. Nhân sự cụ thể: 
a) Yêu cầu về tiêu chuẩn:

- Lãnh đạo Cục: Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định, còn phải có kinh nghiệm quan hệ quốc tế (ưu tiên cán bộ đã từng làm chuyên gia tại nước ngoài); có tâm huyết với ngành; tiêu chuẩn bắt buộc là thông thạo ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc Nga, Trung, Nhật...)

- Công chức của Cục (các Phòng Thị trường theo Châu lục, các Phòng chuyên môn): Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định, còn phải có năng lực thực tiễn và tiêu chuẩn bắt buộc là thông thạo tiếng Anh hoặc ngoại ngữ thông dụng khác theo vị trí việc làm. 

- Công chức của Chi cục: Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định, ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn về thống kê, thị trường và xúc tiến thương mại đối với địa bàn/ vùng nơi Chi cục đóng trụ sở.

b) Nguồn nhân sự:

- Lãnh đạo Cục: Sẽ được Ban Cán sự Đảng Bộ lựa chọn, điều động, bổ nhiệm trên cơ sở đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

- Văn phòng Cục và các Phòng chuyên môn:

+ Sử dụng các công chức hiện có của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối phù hợp vị trí công việc (gồm nhân sự của Văn phòng Cục, Phòng Kế hoạch, Tổng hợp, Phòng Thương mại, Văn phòng đại diện Cục phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh,…)
+ Lựa chọn điều động, tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. (Vụ Hợp tác quốc tế, Doanh nghiệp, Viện Chính sách, chiến lược Nông nghiệp và PTNT thuộc Bộ) và thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao về thương mại, thị trường từ các cơ quan ngoài Bộ về công tác tại Cục.

- Các Chi cục: Lựa chọn tuyển dụng (thi tuyển hoặc tuyển dụng đặc biệt) công chức có chuyên môn cao về thương mại, thị trường về công tác tại Chi cục theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.
II. VỀ TRỤ SỞ, TRANG THIẾT BỊ, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ BẢO ĐẢM CHO CỤC HOẠT ĐỘNG

1. Trụ sở, trang thiết bị: 
Cơ quan Cục: Trụ sở của Cục đặt tại Hà Nội (là trụ sở của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối hiện có). Sử dụng trang thiết bị, phương tiện hiện có của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối để Cục hoạt động ngay. Đầu tư trang thiết bị văn phòng đảm bảo cho Cục hoạt động.
Các Chi cục vùng: Bộ làm việc với UBND các tỉnh để bố trí đất xây dựng trụ sở cho các Chi cục vùng. Bộ giao Cục chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Cục Quản lý xây dựng công trình và cơ quan liên quan lập dự án đầu tư để xây dựng trụ sở, đầu tư trang thiết bị cho các Chi cục vùng. 
2. Về cơ chế tài chính của Cục: Kinh phí hoạt động của Cục do Ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc sử dụng các nguồn thu hợp pháp theo quy định pháp luật. 

Trường hợp có Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Cục, Cục xây dựng phương án tự chủ của Trung tâm theo quy định của Nghị định 16/2015/NĐ-CP trình Bộ thẩm định và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định.

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Đề án liên quan đến trực tiếp tới quá trình tổ chức thực hiện tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu thực tiễn về công tác thương mại nông sản. Việc tổ chức lại/thành lập Cục là cần thiết.


1. Tác động về pháp lý: Để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Cục và cơ cấu tổ chức mới, cần thiết rà soát và điều chỉnh kịp thời các văn bản liên quan về quản lý thương mại.


2. Ưu điểm


- Việc tổ chức lại Cục không làm tăng đầu mối tổ chức hành chính trực thuộc Bộ, tuy nhiên có sự thay đổi về chất (thực chất là thành lập Cục mới, chỉ giữ lại một bộ phận nhỏ về thương mại), vẫn đảm bảo mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Có đầu mối đủ mạnh để tham mưu, thực thi nhiệm vụ thương mại nông sản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tài cơ cấu Ngành; 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hành chính của Bộ với cơ chế điều phối và chỉ đạo xuyên suốt, theo chuỗi về công tác thương mại nông sản; cải thiện nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nguồn lực, xây dựng được một hệ thống quản lý thương mại nông sản thống nhất.

3. Hạn chế

- Cần có thời gian triển khai thực hiện tái cơ cấu và điều chỉnh kiện toàn tổ chức, đặc biệt là từng bước, có lộ trình đầu tư trụ sở và bổ sung biên chế cho các Chi cục vùng.
- Đội ngũ công chức làm công tác thương mại, thị trường của Cục hiện nay còn rất mỏng và chưa nhiều kinh nghiệm. Cần có những giải pháp và nguồn kinh phí để tăng cường đội ngũ cả về lượng và chất.

VIII. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Bước 1: Xây dựng Hồ sơ Đề án, xây dựng nhiệm vụ của Cục trong Dự thảo Nghị định. 

2. Bước 2: Trình Ban Cán sự Đảng Bộ thống nhất chủ trương. 
3. Bước 3: Sau khi Ban Cán sự Đảng thống nhất chủ trương đưa vào Dự thảo Nghị định, Bộ trưởng ký văn bản gửi xin ý kiến các Bộ, ngành Dự thảo Nghị định (xin ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, tên Cục).

4. Bước 4: Giải trình, tiếp thu ý kiến các Bộ và trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

5. Bước 5: Triển khai thực hiện Nghị định Chính phủ.
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